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THIẾT BỊ ĐIỆN 

Hình ảnh Số cực
Đơn giá 

NXB-125 CẦU DAO TỰ ĐỘNG LOẠI NHỎ ( MCB )

* Dòng điện định mức: 63A - 125A;
* Tần số: 50/60Hz;
* Đặc tính đường cong: B, C, D;
* Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;



THIẾT BỊ ĐIỆN 

Hình ảnh Số cực Đơn giá 

Hình ảnh Số cực Đơn giá 

* Dòng định mức: 6A - 63A;
* Tần số: 50/60Hz;
* Đặc tính đường cong: C
* Bảo vệ quá tải, chống giật và chống dòng rò;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61009-1;

NXBLE-32/63 Cầu dao chống dòng rò kết hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6-63A

NXBLE-63Y Cầu dao chống dòng rò kết hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6-63A

* Dòng định mức: 6A - 63A;
* Tần số: 50/60Hz;
* Đặc tính đường cong: C
* Bảo vệ quá tải, chống giật và chống dòng rò;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61009-1;
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Số cực Điện áp Đơn giá 

NCH8 Khởi động từ dạng mô đun dùng trong chiếu sáng

* Dòng điện định mức: 20A, 25A, 40A, 63A;
* Điện áp hoạt động: 230V, 400V;
* Tần số: 50/60Hz;
* Áp dụng cho tải: AC-1, AC-7a, AC-7b;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 61095;
* Chứng nhận: CE



THIẾT BỊ ĐIỆN 

Hình ảnh Số cực
Đơn giá 

* Dòng định mức: 10A - 1600A;
* Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V;
* Số cực: 2P, 3P, 4P;
* Loại bảo vệ: Bảo vệ từ nhiệt, bảo vệ từ;
* Mã công suất ngắn mạch: E, S, F(Icu=100%Ucs), H;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;
* Chứng nhận: CCC, CE, KEMA

NXM Cầu dao tự động dạng khối (MCCB)
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THIẾT BỊ ĐIỆN 

Hình ảnh Số cực
Đơn giá 

NXMLE Cầu dao chống giật dạng khối (RCCB)
* Dòng định mức: 10A - 630A;
* Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V;
* Số cực: 3P, 4P;

* Loại bảo vệ: Bảo vệ từ nhiệt, bảo vệ từ;
* Mã công suất ngắn mạch: E, S, F(Icu=100%Ucs), H;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;
* Chứng nhận: CE, KEMA
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Hình ảnh Số cực
Đơn giá 
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THIẾT BỊ ĐIỆN 

Hình ảnh Đơn giá (VNĐ)

Hình ảnh Số cực Đơn giá (VNĐ)

RT28 Ruột chì trụ tròn
* Dòng điện định mức: 2A - 63A;
* kích thước: 10x38
* Điện áp hoạt động: 500V;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60269-2;

RT28N Đế cầu chì
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Đơn giá (VNĐ)

ZTY1322A 555,500        

Đơn giá (VNĐ)

ZTY0123A

Đơn giá (VNĐ)

AC30-103            82,500 

AC30-124 115,500        

Đơn giá (VNĐ)

N266

Đơn giá (VNĐ)

NP96-V 500V                551,100 

NP96-A 50/5A 525,800              

NP96-A 100/5A 525,800              

NP96-A 150/5A 525,800              

NP96-A 200/5A 525,800              

NP96-A 300/5A 525,800              

NP96-A 400/5A 525,800              

NP96-A 500/5A 525,800              

NP96-A 600/5A 525,800              

NP96-A 800/5A 525,800              

Chế độ đo gần màu xanh : 12 ~ 250V
Chế độ đo xa màu đỏ : khoảng cách 630 ~ 670mm, < 

Kích thước: 160x23x26mm

Đồng hồ đo Analog CHINT
Đặc Điểm

*Cấp chính xác: Class 1.5
*Kích thước 96x96x67.5
*Chứng chỉ: CE
*Chứng nhận: IEC/EN60947-1, EN60947-3, 
EN60947-5-1
*Phạm vi đo lường NP96-A: 1A – 100A (đấu nối trực 
tiếp); 5A – 10kA/5A (qua biến dòng).
*Phạm vi đo lường NP96-V: 15V – 600V (đấu nối trực 
tiếp) 450 – 450kV/100V (qua biến áp).

Bút thử điện không tiếp xúc
Chức Năng

Đồng hồ VOM đa năng
Chức Năng

 Đo điện áp AC: lên đến 600V
 Đo điện áp DC: 200mV/2V/20V/200V
 Đo điện trở: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ 
 Đo dòng điện DC: 200µA/2mA/20mA/200mA
 Đo diode và kiểm tra thông mạch.

Ổ cắm gắn thanh rail 

Đặc Điểm

Loại 2 chấu (10A 250V~)

Loại 3 chấu (10A 250V~) 

Đồng hồ VOM đa năng
Chức Năng

Đo dòng điện AC: 0-1000A (3%+5)
Đo điện áp DC: 0-1000A (0.8%+3)
Đo điện áp AC: 0-750V (1.2%+5)
Đo điện trở: 200Ω-20kΩ
Đo tần số (Hz) : 40-1000Hz ( ± 1.5%)
Cảm ứng dòng điện NCV (Non Contact Voltage) : có
Sử dụng pin 9V
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Hình ảnh Số cực Tiếp điểm Đơn giá (VNĐ)

Đơn giá (VNĐ)

Tiếp điểm Đơn giá (VNĐ)

Tiếp điểm Đơn giá (VNĐ)

Thời gian Tiếp điểm Đơn giá (VNĐ)

NXC Series Khởi động từ AC3, 6A-630A

NXC Series Tiếp điểm phụ lắp phía trên mặt khởi động từ
Tiếp điểmHình ảnh

Tiếp điểm thời gian cho NXC

NXC Series Khóa liên động cơ khí

NXC Series Tiếp điểm phụ lắp bên cạnh khởi động từ
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Hinh ảnh Tiếp điểm Đơn giá (VNĐ)

NXR Rờ le nhiệt 0.1-630A (dùng cho khởi động từ NXC)

* Dãy điều chỉnh: 0.1-630A;
* Ba pha loại bảo vệ cơ hoặc điện tử (NXR-200, NXR-630);
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1



THIẾT BỊ ĐIỆN 

Hình ảnh Dòng chỉnh (A)
Công suất 

Đơn giá (VNĐ)

NS2 Bộ khởi động động cơ bằng tay

* Dãy điều chỉnh: 0.1-630A;
* Ba pha loại bảo vệ cơ hoặc điện tử (NXR-200, NXR-630);
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
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THIẾT BỊ ĐIỆN 

Hình ảnh Phân loại Thông số Điện áp Đơn giá (VNĐ)

Trắng

Xanh dương

Đỏ

Trắng

Xanh dương

Đỏ

Hình ảnh Phân loại Dòng điện Điện áp Đơn giá (VNĐ)

Đế 8 chân tròn

Đế 8 chân dẹp lớn

Đèn báo

ND16 Đèn báo
* Phù hợp với điện áp: AC50/60HZ, AC380V/DC220V;
* Cấp bảo vệ chống bụi: IP40;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;
* Chứng nhận: CCC, CE, EAC. UL, ACCE-NOM, Ukraine;

JZX Series Rờ le kiếng
* Nhiệt độ môi trường: -40 đến 70 độ C;
* Số cặp tiếp điểm: 2Z, 4Z;
* Khả năng tiếp xúc cao, phù hợp trong điểu khiển PLC;
* Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1;
* Chứng nhận: CE;

8 chân dẹp nhỏ

14 chân dẹp nhỏ

8 chân dẹp lớn
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THIẾT BỊ ĐIỆN 

Hình ảnh Kiểu tác động Đơn giá (VNĐ)

Dạng cần gạt con lăn

Dạng cần gạt nhỏ có thể điều chỉnh được

Dạng cần gạt con lăn điều chỉnh được

Dạng pitong đầu bi

Dạng pitong con lăn dọc

Dạng cần lò xo

Dạng nút nhấn bi nhỏ

Dạng gắn tủ điện

Dạng con lăn dọc

Dạng con lăn ngang

Dạng đòn bẩy siêu dài

Dạng đòn bẩy ngắn

Dạng con lăn đòn bẩy dài

Dạng con lăn đòn bẩy ngắn

Dạng con lăn đòn bẩy vừa

Dạng pitong

Dạng pitong

Dạng đòn bẩy dài

Dạng đòn bẩy ngắn

Dạng con lăn đòn bẩy vừa

Dạng con lăn đòn bẩy ngắn

Dạng pitong con lăn nằm ngang

Dạng pitong con lăn nằm dọc

Dạng cần lò xo đầu nhựa

YBLX Series Công tắc hành trình


